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B ộ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CIIUNGmA VIỆT NAM
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Số: À036 /QĐ-BNV Hà Nội, nguy 3Ì tháng /ỈZ năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH

r y

X X  X XVê việc công bo thủ tục hành chính được sửa đôi, thay the thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ về lĩnh vực Chính quyền địa phương

'  * &

Bộ TRƯỞNG Bộ NỘI vụ
Căn cứ Nghị quyết sổ 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi, bổ sung một 

sổ điều của Nghị quyết sổ 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của ủy ban Thường 
vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị định sổ  63/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tố chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 
soát thủ tục hành chính; Nghị định sổ 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiếm soát Thủ tục 
hành chỉnh và Nghỉ định sổ 92/2017/NĐ- CP ngày 07/8/2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, 
bổ sung một so điều của các Nghị định liên quan đến kiếm soát Thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư sổ 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Thủ tục hành chính được sửa đổi, 
thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ vê lĩnh vực Chính 
quyền địa phương

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay 
thế Quyết định số 2Ỉ91/QĐ-BNV ngắy 07/7/2017 về viẹc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ vê lĩnh vực chính quyên 
địa phương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Thủ 
trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. S k /

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Các Đ/c Thứ trường;
- Cục kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- ƯBND, SNV các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Trung tâm thông tin (đăng tải website);
- Lưu: VT, CQĐP.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANITMỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Được SỬA ĐỔI, THAY THẾ 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA 

B ộ NỘI VỤ VÊ LĨNH vực CHÍNH QUYÊN ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ^OSỊ/QĐ-BNV ngàyiẠ thangJZ năm 2023

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Phầnl
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CỒ
s t t Tên thủ tuc •

hành chính Lĩnh vuv •
Cơ quan 
thuc hiên

Nội dung 
sủa đổi, thay thế Căn cứ pháp iý

I. Thủ tục hành chính cấp trung ương
1 Thủ tục 

phân loại 
đơn vị 
hành
chính cấp 
tỉnh

Chính 
quyền địa 
phương

Bộ Nội vụ 
(Vụ Chính 
quyền địa 
phương)

- Hồ sơ, trình 
tự, thủ tục thực 
hiẹn TTHC. '
- Thời hạn giải 
quyết TTHC.

Nghị quyết số 
27/2022/UBTVQ 
HI 5 ngày 
21/9/2022 của Uy 
ban Thường vụ 
Quốc hội

2 Thủ tục 
phân loại 
đơn vị 
hành
chính cấp 
huyện

Chính 
quyền địa 
phương

Nồ?

À :

Bộ Nội vụ 
(Vụ Chính 
quyền địa 
phương)

- Hồ sơ, trình 
tự, thủ tục thực 
hiẹnTTHC.
- Thời hạn giải 
quyết TTHC.

Nghị quyết số 
27/2022/UBTVQ 
HI 5 ngày 
21/9/2022 của Uy 
ban Thường vụ 
Quốc hội

n . 1 "hủ tục hàn 1 chính cấp tỉnh
1 Thủ tục 

phân loại 
đơn vị 
hành
chính cấp
xã

Chính 
quyền địa 
phương

Sở Nội vụ 
tỉnh, thành 
phố trực 
thuộc trung 
ương

- Hồ sơ, trình 
tự, thủ tục thực 
hiẹn TTHC.
- Thời hạn giải 
quyết TTHC.

Nghị quyết số 
27/2022/UBTVQ 
HI 5 ngày 
21/9/2022 của Uy 
ban Thường vụ 
Quốc hội



Phần II
NÔI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CH ÍNH

Mụcl
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG

1 THỦ TỤC PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1. Trình tư thưc hiên:• • • <3

ÍV

< ¥ỷ
- Bước 1: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây 

gọi chung là cấp tỉnh) chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập hồ sơ phân loại đơn vị 
hành chính câp mình, trình Hội đông nhân dân cùng câp xem xét, thông qua.

- Bước 2: Uỷ ban nhân dân câp tỉnh gửi Bộ Nội vụ hô sơ phân loại đơn vị 
hành chính.

, . , ,- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày kê từ ngày nhận đủ hô sơ phân loại đơn vị
hành chính cấp tỉnh do Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh gửi đến, Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ phân 
loại đơn vị hành chính, chủ trì khảo sát để phục vụ việc thẩm định. (Trường hợp 
cần thiết Bộ Nội vụ thành lập Hội đồng thẩm định chung về phân loại ĐVHC cấp 
tỉnh, cấp huyện).

- Bước 4: Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong 
thời hạn 15 ngày kể từ ngày có két quả thẩm định.

- Bước 5: Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định phân loại đơn vị hành
chính cấp tỉnh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Bộ 
Nội vụ. ...

r ir2. Cách thúc thuc hiên:• •

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ Nội vụ hoặc qua đường bưu điện; gửi hồ sơ 
theo Văn bản điện tử về Bộ Nội vụ.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
„  /  * X- Tờ trình của Uỷ ban nhân dân câp tỉnh;

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;
- Báo cáo thuyết minh đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính;
- Bảng thống kê số liệu tiêu chuẩn làm cơ sở xác định các tiêu chuẩn;
- Bản đồ xác định vị trí đơn vị hành chính được phân loại;

✓

- Các văn bản của cơ quan có thâm quyên quyêt định hoặc xác nhận vê tiêu 
chuẩn của yếu tố đặc thù.

4. Thòi hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phân loại đơn vị hành 

chính câp tỉnh do Ưỷ ban nhân dân câp tỉnh gửi đên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyêt 
định thành lập Hội đồng thẩm định và chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ phân loại 
đơn vị hành chính, chủ trì khảo sát để phục vụ việc thẩm định.



- Thời hạn Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ban hành phân loại đơn 
vị hành chính câp tỉnh là 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ của Bộ Nội vụ.

A ii I »A ii •> . 13___1 If__1
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5. Đôi tirợng thực hiện thủ tục hành chính:
Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Nội vụ (Vụ Chính quyền

địa phương). S'
- Thẩm quyền ra quyết định phân loại đơn vị hành chính theo quy định: Thủ 

tướng Chính phu.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh.
8. Lệ phí:
Không có.
9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Nghị quyết số 1211/2016/ƯBTVQH13 ngày 25/5/2016 của ủy  ban Thường 

vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; 
Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của ủy  ban Thường vụ Quốc 
hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13.

II. THỦ TỤC PHÂN LOẠI ĐON VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Ưỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện) chỉ 
đạo cơ quan chuyên môn lập hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp mình, trình 
Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, thông qua trước khi trình Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh. Đối với đơn vị hành chính cấp huyện không tổ chức Hội đồng nhân dân, 
Uỷ ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập hồ sơ phân loại đơn 
vị hành chính cấp mình trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

- Bước 2: Sở Nội vụ tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra hồ sơ 
của Uỷ ban nhân dân cấp huyện; phối họp với Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoàn 
thiện hồ sơ báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét.

- Bước 3: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Bộ Nội vụ hồ sơ phân loại đơn vị 
hành chính cấp huyện.

- Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phân loại đơn vị 
hành chính cấp tỉnh do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh gửi đến, Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ phân 
loại đơn vị hành chính, chủ trì khảo sát để phục vụ việc thẩm định (Trường hợp 
cần thiết Bộ Nội vụ thành lập Hội đồng thẩm định chung về phân loại ĐVHC cấp 
tỉnh, cấp huyện).



- Bước 5: Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, quyết định phân loại đơn vị hành 
chính câp huyện trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định.

2. Cách thúc thuc hiên: • •
ã .Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ Nội vụ hoặc qua đường bưu điện; gửi hồ sơ 

qua Văn bản điện tử về Bộ Nội vụ.

c ỹ
3.1. Đổi với đơn vị hành chính cấp huyện có tổ chức hội đồng nhân dân
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

•Ị*

- Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp huyện;
- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện;
- Báo cáo thuyết minh đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính;
- Bảng thống kê số liệu tiêu chuẩn làm cơ sở xác định các tiêu chuẩn;
- Bản đô xác định vị trí đơn vị hành chính được phân loại;
- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận về tiêu 

chuẩn của yếu tố đặc thù.
3.2. Đối với đơn vị hành chính cấp huyện không tổ chức Hội đồng nhăn dân
- Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp huyện;
- Báo cáo thuyết minh đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính;
- Bảng thống kê số liệu tiêu chuẩn làm cơ sở xác định các tiêu chuẩn;
- Bản đồ xác định vị trí đơn vị hành chính được phân loại;
- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận về tiêu 

chuẩn của yếu tố đặc thù.
4. Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phân loại đơn vị hành 

chính cấp tỉnh do Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh gửi đến, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết 
định thành lập Hội đồng thẩm định và chủ trì tổ chức thẩm định hô sơ phân loại 
đơn vị hành chính, chủ trì khảo sát đê phục vụ việc thâm định;

- Thời hạn Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, quyết định phân loại đơn vị hành 
chính cấp huyện là 15 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
ỷ ỳ  ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Sở Nội vụ.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Nội vụ (Vụ Chính quyền 

địa phương).
- Thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện.



5

8. Lệ phí:
Không có.

$

9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Nghị quyết số 1211/2016/ƯBTVQH13 ngày 25/5/2016 của ủy  ban Thường 

vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; 
Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của ủy  ban Thường vụ QuốC/ 
hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 .6 k , /

• ỊặV
►5

✓

✓
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Mục 2
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

&

cậ>v

.S '

✓

£

L THỦ Tực PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
1. Trình tư thưc hiên :

“  ■ ■ ,
- Bước 1: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) 

lập hô sơ phân loại đơn vị hành chính cấp mình, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 
xem xét, thông qua gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Đối với đơn vị hành chính 
cấp xã không tổ chức Hội đồng nhân dân; Uỷ ban nhân dân cấp xã chỉ đạo cơ quan 
chuyên môn lập hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp mình trình Uỷ ban nhân 
dân cấp huyện.

- Bước 2: Phòng Nội vụ tham mưu giúp Ưỷ ban nhân dân cấp huyện kiểm tra 
hồ sơ của Uỷ ban nhân dân cấp xã; phối họp với Uỷ ban nhân dân cấp xã hoàn 
thiện hồ sơ báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Bước 3: Uỷ ban nhân dân cấp huyện gửi Sở Nội vụ hồ sơ phân loại đơn vị 
hành chính cấp xã.

, x ,- Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày kê từ ngày nhận đủ hô sơ phân loại đơn vị
hành chính cấp xã do Uỷ ban nhân dân cấp huyện gửi đến, Giám đốc Sở Nội vụ 
quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, chủ trì tổ chức thẩm định, chủ trì tổ 
chức khảo sát để phục vụ việc thẩm định. (Trường họp cần thiết Sở Nội vụ thành 
lập Hội đồng thẩm định chung về phân loại ĐVHC cấp xã).

- Bước 5: Sở Nội vụ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân loại 
đơn vị hành chính cấp xã trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định.

- Bước 6: Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định phân loại
đơn vị hành chính cấp xã trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình
của Sở Nội vụ.•

2. Cách thức thuc hiên:• •

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
hoặc qua đường bưu điện; gửi hồ sơ theo Văn bản điện tử về Sở Nội vụ tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương.

3. Thành phần, số lượng hồ SO".

3.1. Đối với đơn vị hành chỉnh cấp xã có tổ chức Hội đằng nhân dân
- Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp xã;
- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã;
- Báo cáo thuyết minh đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính;
- Bảng thống kê số liệu tiêu chuẩn làm cơ sở xác định các tiêu chuẩn;
- Bản đồ xác định vị trí đơn vị hành chính được phân loại;
- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận về tiêu 

chuẩn của yếu tố đặc thù.
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3.2. Đối với đơn vị hành chỉnh cấp xã không tổ chức Hội đằng nhăn dân
- Tờ trình của ưỷ ban nhân dân cấp xã;
- Báo cáo thuyết minh đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đon vị hành chính;
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- Bảng thông kê sô liệu tiêu chuân làm cơ sở xác định các tiêu chuân;
- Bản đồ xác định vị trí đơn vị hành chính được phân loại;
- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận về tiêu 

chuẩn của yếu tố đặc thù.
4. Thòi hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phân loại đơn vị hành

chính cấp xã do Ưỷ ban nhân dân cấp huyện gửi đến, Giám đốc Sở Nội vụ quyết 
định thành lập Hội đồng thẩm định, chủ trì tổ chức thẩm định, chủ trì tổ chức khảỉ?^ 
sát để phục vụ việc thẩm định.  ̂ ^

- Thời hạn Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định phân loại đơn: 
vị hành chính cấp xã là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Nội vụ.

A Qj5. Đoi tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Ưỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.5

' C ' ■ *
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Ẫ • • •

- Cơ quan trực tiêp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương.

- Thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
7. Kết quả thục hiện thủ tục hành chính:
Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về việc phân loại đơn vị 

hành chính cấp xã.
8. Lệ phí:
Không có. A *
9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; 
Nghị quyết số 27/2022/ƯBTVQH15 ngày 21/9/2022 của ủy ban Thường vụ Quốc 
hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/ƯBTVQH13 ■ ề k /

p '
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